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     Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ  MỤC TIÊU XÂY DỰNG QUY CHẾ

CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
 Mục 1. Cơ sở pháp lý
Trường THCS Phú Lương được thành lập từ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 31/8/1991 do UBND huyện Thanh Oai  tỉnh Hà Sơn Bình nay thuộc huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, là đơn vị sự nghiệp có thu và được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên và tổ chức thực hiện thu, chi theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Mục 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng quy chế này là các tập thể, cá nhân thuộc biên chế và hợp đồng khác của trường THCS Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội.
Mục 3. Mục tiêu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ


Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Phú Lương - Hà Đông bao gồm các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi áp dụng, thống nhất trong toàn nhà trường. Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện việc kiểm soát của Kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.


Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị. 


 Được công khai minh bạch, thống nhất, hợp pháp và phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tất cả các khoản thu của trường THCS Phú Lương phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán, phải có đầy đủ các chứng từ hợp pháp để đáp ứng đủ cho các điều kiện thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước. Các chứng từ thanh quyết toán phải được Hiệu trưởng là chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền ký duyệt.
Mục 4. Quy chế được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau


- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/ 06/ 2015; Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/ 12/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Ngân sách.

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai Ngân sách đối với các đơn vị dự toán Ngân sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.


- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai Ngân sách đối với các đơn vị dự toán Ngân sách, tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
         - Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc Nhà nước.

- Căn cứ vào Thông tư 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.


- Căn cứ vào Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017.


- Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.


- Căn cứ Thông tư 78/2005/NĐ-CP ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, Thông tư 33/2005/TT- BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục & Đào tạo quy định về phụ cấp chức vụ, trách nhiệm đối với các đơn vị trường học.

- Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 16/ 11/ 2012 về việc quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao.

- Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.


- Căn cứ Nghị định số ghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

- Căn cứ Thông tư số 40/ 2017/TT-BTC ngày 28/ 04/ 2017 quy định chế độ công tác phí khoán, chế độ Hội nghị.

- Căn cứ thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16 tháng 05 năm 2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.


- Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của thành phố Hà Nội về quản lý dạy học thêm.
         Căn cứ Quyết định số 2499/2013/QĐ-BGD ĐT về việc công bố hết hiệu lực các điều 6,8,9,10,11,12,13 và 14 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012.

- Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội. Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội ( Trừ các cơ sở công lập chất lượng cao ) 


- Căn cứ vào Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/ 12/ 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Căn cứ Nghị quyết số 05 và số 08/2021/NQ-HĐND ngày 23/ 09/ 2021 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021; Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid 19.
- Quyết định số 3698/2021/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành danh mục mua sắm tài sản theo phương pháp tập trung.
- Căn cứ Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 30/08/2021 của UBND quận Hà Đông, về việc giao chỉ tiêu biên hợp đồng với giáo viên còn thiếu, được phép chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp của đơn vị.


- Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 30/08/2021 của UBND quận Hà Đông, về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị thuộc quận Hà Đông.

- Căn cứ Quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách năm 2022 của quận Hà Đông.

Mục 5. Nguyên tắc xây dựng quy chế

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị phải hoàn thành trách nhiệm được giao. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn liền với tự chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý của nhà nước ở cấp trên, phải chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tiêu chuẩn định mức thu, chi được xây dựng theo đúng các quy định hiện hành do Nhà nước ban hành và căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn Ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp của trường.

Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận rộng rãi, công khai, dân chủ, có ý kiến tham gia của tổ chức Công đoàn. Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ được kiểm tra, báo cáo vào hai thời điểm là Hội nghị công nhân viên chức và đầu năm hoạt động tài chính. Chủ tài khoản và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trong thu, chi quản lý tài chính


5.1 Hiệu trưởng: Là chủ tài khoản, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thu chi của nhà trường.


5.2 Hiệu phó: Nếu được Hiệu trưởng uỷ quyền duyệt chi thì phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình.


5.3 Kế toán là người tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về cấp độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, xây dựng kế hoạch thu, chi, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các cá nhân, tổ, nhóm của nhà trường trong các khoản thanh toán, đảm bảo mọi hoạt động tài chính, kế toán của nhà trường được quản lý thống nhất và thực hiện theo quy định của nhà nước.


5.4 Tổ trưởng, các nhóm, tổ chức khác, các cá nhân thuộc trường có trách nhiệm được giao ký xác nhận thanh toán đầy đủ, quyết toán các khoản thu, chi cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong phạm vi được giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động thu, chi của mình.
Chương 2

NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG
1.1 Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu học phí năm 2022.
	TT
	Nguồn
	Số tiền

	1
	Nguồn kinh phí không tự chủ - 12
	                              - 

	2
	Nguồn kinh phí Tự chủ - 13
	8.988.683.000

	3
	Nguồn kinh phí Cải cách tiền lương - 14
	                              - 

	4
	Nguồn Ngân sách năm trước chuyển sang
	             

	5
	Nguồn thu học phí năm 2022
	             803.461.582 

	6
	Nguồn học phí năm trước chuyển sang
	1.348.036.200

	 
	Tổng cộng:
	11.140.180.800 

	Mười một tỷ một trăm bốn mươi triệu một trăm tám mươi ngàn tám trăm đồng./.


1.2 Nguồn thu khác

- Thu Học thêm trong nhà trường .
- Thu tiền trang thiết bị bán trú : 

- Thu tiền chăm sóc bán trú : 

- Tiền ăn bán trú : 

- Tiền học tiếng anh đề án :

1.3 Các nguồn thu hộ

* Thu sổ liên lạc điện tử :
* Thu tiền nước uống của học sinh :
* Thu tiền BHYT của học sinh: 
Mục 7. Định mức các khoản thu

2.1 Thu học phí theo:  Nghị quyết số 05 và số 08/2021/NQ-HĐND ngày 23/ 09/ 2021 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội năm học 2020 - 2021; Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Cụ thể:  

Thu của học sinh phải nộp 100% tiền học phí của năm học 2021 - 2022 là:

                    116.200 đ/ 01 học sinh/tháng * 9 tháng.

Thu của học sinh phải nộp 70 % học phí của năm học 2021 - 2022 là:

           

81.300đ/ 01 học sinh/tháng * 9 tháng. 

Thu của học sinh phải nộp 50 % học phí của năm học 2021 - 2022 là:




58.100 đ/ 01 học sinh/tháng * 9 tháng.

2.2 Thu tiền học thêm: Thu theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của thành phố Hà Nội về quản lý dạy học thêm; Quy định mức thu của bậc THCS như sau:

	Số HS học từ 40 hs/ lớp trở lên mức thu là
	6.000đ/ tiết học

	Số HS học từ 30 hs/ lớp đến dưới 40hs/lớp mức thu là
	7.000đ/tiết học

	Số HS học từ 20 hs/ lớp đến dưới 30 hs/lớp mức thu là
	9.000đ/tiết học

	Số HS học từ 10 hs/ lớp đến dưới 20 hs/lớp mức thu là
	13.000đ/tiết học

	Số HS học từ 1 hs/ lớp đến dưới 10 hs mức thu là
	26.000đ/tiết học


2.4Thu tiền chăm sóc bán trú:

- Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội. Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội ( Trừ các cơ sở công lập chất lượng cao ) 

 Số Thu : 150.000đ/ HS / tháng (theo số học sinh đăng ký học thực tế ) 

2.5. Thu tiền trang thiết bị bán trú:

Số thu : 100.000đ/HS/ năm học: (theo số học sinh đăng ký học thực tế ) 

2.6 Thu tiền ăn bán trú:

 Mức thu : 26.000đ/HS/ ngày
2.7 Thu tiền học tiếng anh đề án:

 Mức thu :35.000đ/ tiết x 4 tiết / tháng (theo số học sinh đăng ký học thực tế ) 

2.8 Thu tiền tin nhắn:


Thu theo sự thỏa thuận của Ban đại diện Cha mẹ học sinh với Công ty cổ phần FNETViet Trường THCS Phú Lương thu 15.000đ/ tháng, thu theo từng  tháng trong năm học. Có hợp đồng thỏa thuận kèm theo

2.9 Thu tiền nước uống tinh khiết:


Thu theo theo thỏa thuận giữa Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông và Trường THCS Phú Lương là đại diện pháp lý cho ban đại diện Cha mẹ học sinh.

2.10 Thu BHYT của học sinh:


Thu theo quy định của cơ quan Bảo hiểm hàng năm

Chương 3
NỘI DUNG CHI VÀ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KHOÁN

	Mục  8. Chi lương, tiền công, phụ cấp theo lương:
	7.852.556.582 đồng


	Tiểu mục 6001:
	- Dự kiến là:
	4.398.927.000 đồng


- Được trả trên cơ sở thời gian làm việc thực tế thể hiện qua bảng chấm công, các trường hợp ốm đau nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp BHXH được tính trên cơ sở

- Mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước

- Hệ số lương theo hệ thống thang bảng lương (Thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/ 12/ 2004 của Chính phủ, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/07/2016, sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004 của Chính phủ )
	Tiểu mục 6099:
	- Dự kiến là:
	56.322.000 đồng


Trả cho hợp đồng LĐ trong chỉ tiêu biên chế của năm 2022.
	Tiểu mục 6101:
	- Dự kiến là:
	42.318.000 đồng


Phụ cấp chức vụ được trả hàng tháng theo bảng lương chuyên môn.
- Hệ số phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục và đào tạo

* Đối với phụ cấp chức vụ gồm:

	+ Hiệu trưởng:  

	0.55

	+ Phó hiệu trưởng:   
	0.45

	+ Tổ trưởng:            
+ Tổ phó
	0.2
0,15


	Tiểu mục 6105:
	- Dự kiến là:
	          65.000 đồng

	Tiểu mục 6112:
	- Dự kiến là:
	1.267.985.000 đồng


Được trả cho khoản phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên và nhân viên năm 2022
	Tiểu mục 6113:
	- Dự kiến là:
	     7.152.000 đồng


	Tiểu mục 6115:
	- Dự kiến là:
	890.272.000đồng


Được trả cho khoản phụ cấp thâm niên vượt khung và thâm niên nghề của giáo viên và nhân viên năm 2022
	Mục 9: Chi phúc lợi tập thể:
	140.000.000 đồng


	Tiểu mục 6201:
	- Dự kiến là   :
	         65.000.000 đồng


Được trả theo QĐ của UBND các cấp cho giáo viên, nhân viên, học sinh của trường THCS Phú Lương
	Tiểu mục 6254:
	- Dự kiến là:
	        75.000.000 đồng


Kinh phí phun thuốc khử khuẩn, các khoản dịch vụ y tế cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
	Mục 10: Chi BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ:
	1.245.941.800 đồng


	Tiểu mục 6301:
	- Dự kiến là:
	929.390.100

	Tiểu mục 6302:
	- Dự kiến là:
	158.255.850

	Tiểu mục 6303:
	- Dự kiến là:
	105.503.900

	Tiểu mục 6304:
	- Dự kiến là:
	52.751.950


- Nguồn được trích trả từ nguồn Ngân sách và nguồn trích lại 40% của thu học phí trong năm 2022.
	Mục 11: Chi các khoản thanh toán khác:

Thanh toán tiền Bồi dưỡng tiết thực hành của giáo viên thể dục mục: 

- Số tiết dạy thực thực hành thực tế của GVTD hàng tháng theo sự phân công của BGH số tiết hàng tháng*9 tháng*14.900đ/tiết

(theo QĐ số 51/2021/QĐ-TTg ngày 16/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao).
Tiểu mục :6449 : 45.600.000 đồng

Mục 12: Chi thanh toán dịch vụ công cộng: 210.000.000 đồng
Tiểu mục 6501:- Dự kiến là: 95.000.000đồng
Tiểu mục 6502:- Dự kiến là:65.000.000 đồng
Tiểu mục 6504:- Dự kiến là:45.000.000 đồng
	


Sử dụng điện, nước trong trường học: Tất cả mọi người đều thực hành tiết kiệm khi sử dụng điện, nước tự giác tắt các thiết bị điện, khoá vòi nước  khi mình là người sử dụng cuối cùng.

- Điện và nước sinh hoạt là hai mặt hàng khó kiểm soát nhất do đó yêu cầu tất cả giáo viên, nhân viên trong Nhà trường phải hết sức có ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn điện và nước sinh hoạt.

- Khoản thanh toán cho tiền điện và nước sinh hoạt được thanh toán bằng các nguồn hiện có của nhà trường, trong điều kiện được phép chi. 
         - Chi thanh toán theo hợp đồng, có hóa đơn tài chính theo quy định với Công ty TNHH một thành viên Môi trường Hà Đông. Định mức tính theo khối lượng rác do 2 bên thỏa thuận. 

Khối lượng rác * Mức giá do UBND TP Hà Nội quy định * 12 tháng trong năm.
	Mục 13: Chi thanh toán văn phòng:
	195.600.000 đồng


	Tiểu mục 6551:
	- Dự kiến là:
	 55.600.000đồng

	Tiểu mục 6552:
	- Dự kiến là:
	 55.000.000 đồng

	Tiểu mục 6599:
	- Dự kiến là:
	 65.000.000 đồng


- Chi mua văn phòng phẩm phục vụ chuyên môn, phục vụ các hoạt động khác Hiệu trưởng phê duyệt cho từng lần mua. 

- Định mức khoán văn phòng phẩm cho giáo viên, nhân viên gồm có: Giấy in A4, bút bi Thiên Long, các dụng cụ khác, thay việc mua sổ giáo án … Theo từng năm học từ tháng 8 năm trước đến hết tháng 5 của năm sau. 
- Chi mua vật tư văn phòng phục vụ chuyên môn, các công việc khác Hiệu trưởng phê duyệt cho từng lần mua.
	Mục 14: Chi thanh toán cước phí thuê bao đường điện thoại, cước phí Intenet, phim ảnh, sách báo tạp chí thư viện
	45.300.000 đồng


	Tiểu mục 6601:
	- Dự kiến là:
	 7.800.000 đồng

	Tiểu mục 6605:
	- Dự kiến là:
	 12.500.000
đồng

	Tiểu mục 6608:
	- Dự kiến là:
	 15.000.000 đồng


Sử dụng điện thoại: Sử dụng điện thoại cố định của trường nhằm phục vụ thông tin liên lạc để giải quyết các công việc của trường. Không phục vụ, giải quyết nhu cầu của cá nhân. Thanh toán hàng tháng theo hoá đơn của bưu chính viễn thông. Trường THCS Phú Lương có 01 máy điện thoại cố định và xây dựng định mức như sau gồm:

	        - Máy của phòng hành chính:
	 200.000 đồng/ tháng


Máy điện thoại sử dụng trên công việc thực tế, số kinh phí chưa sử dụng hết sẽ được kết chuyển lưu tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm, và chi các hoạt động khác.
Sử dụng Intenet: Tất cả cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường truy cập Intenet phục vụ nhu cầu công tác của trường hoặc nhu cầu về chuyên môn học tập nâng cao hiểu biết của cá nhân về các lĩnh vực không vi phạm các quy định của nhà nước.


- Ban giám hiệu, nhân viên tổ hành chính, giáo viên vào mạng từ máy tính để bàn tại từng phòng.


- Thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn tài chính theo quy định, định mức với Bưu điện Thành phố Hà Nội và Công ty FPT. 


- Hàng năm nhân viên văn phòng, nhân viên thư viện, các bộ phận liên quan khác lập kế hoạch mua, kể cả mua theo chỉ định. Hiệu trưởng sẽ quyết định mục, mức chi cụ thể.

- Ngoài các mục theo định mức trên Hiệu trưởng quyết định mức chi cho một số các khoản khác chưa rõ, phát sinh đột xuất.
	Mục 15: Chi công tác phí khoán
	69.200.000 đồng


	Tiểu mục 6702:
	- Dự kiến là:
	15.000.000 đồng

	Tiểu mục 6703:
	- Dự kiến là:
	5.000.000 đồng

	Tiểu mục 6704:
	- Dự kiến là:
	25.200.000 đồng

	Tiểu mục 6749:
	- Dự kiến là:
	24.000.000 đồng


Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/ 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

Công tác phí trong nước. Đối tượng được hưởng.


Tất cả cán bộ viên chức được cử đi công tác theo quyết định của cấp trên hoặc được hiệu trưởng cử đi công tác. Các văn bản phải quy định là chế độ công tác phí do đơn vị có người đi công tác chi trả.


 Điều kiện được thanh toán công tác phí:


- Có văn bản, giấy giới thiệu điều động đi công tác của cấp trên hoặc được Ban giám hiệu cử đi công tác.


- Có chữ ký của Ban giám hiệu và đóng dấu xác nhận của nhà trường vào giấy đi đường, giấy đi đường có xác nhận của đơn vị nơi đến công tác. Giấy đề xuất, đề nghị thanh toán của người đi công tác.


- Đi bằng phương tiện công cộng phải có chứng từ thanh toán cụ thể: Vé tàu, xe,(Không thanh toán vé máy bay )


- Tự túc phương tiện đi công tác thanh toán theo quãng đường và thời gian công tác.


Định mức khoán thanh toán công tác phí.


- Đi công tác thuộc các quận trong nội thành thành thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định điều động của cấp trên bằng phương tiện cá nhân. Không thanh toán cho các khoản đi trong quận Hà Đông.

Dưới 20 km, hưởng phụ cấp công tác phí 50.000đ/người/ngày, cả lượt đi và lượt về.  


- Đi công tác thuộc các huyện trong Thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định điều động của cấp trên bằng phương tiện cá nhân

* Trên 20 km đến 50 km được thanh toán 2.000đ/ km

- Thuê phòng ngủ (Trong trường hợp phải nghỉ qua đêm trong thời gian được cử đi công tác) được thanh toán theo hoá đơn tài chính, biên nhận của nhà nghỉ nhưng không quá 300.000đ/ ngày/ người.

Đối với công tác phí khoán
	- Hiệu trưởng:          
	500.000đ/ tháng

	- Phó Hiệu trưởng:
	300.000đ/ tháng

	- Kế toán:
	500.000đ/ tháng

	- Thủ quỹ:
	100.000đ/ tháng

	- Văn thư:
	400.000đ/ tháng


	Mục 16: Chi phí thuê mướn
	774.000.000 đồng


	Tiểu mục 6751:
	- Dự kiến là:
	20.000.000 đồng

	Tiểu mục 6754:
	- Dự kiến là:
	20.000.000 đồng

	Tiểu mục 6756:
	- Dự kiến là:
	20.000.000 đồng

	Tiểu mục 6757:
	- Dự kiến là:
	685.000.000 đồng

	Tiểu mục 6799:
	- Dự kiến là:
	29.000.000 đồng


- Trong trường hợp Trường THCS Phú Lương được tổ chức đi công tác tập thể cần phải thuê mướn phương tiện vận chuyển thì các bộ phận được giao nhiệm vụ có đề xuất trình Hiệu trưởng về nội dung của việc thuê mướn phương tiện vận chuyển, địa điểm nơi đi và đến. Hiệu trưởng sẽ quyết định số lượng phương tiện, mức giá cụ thể.

- Việc thuê mướn các thiết bị phục vụ chuyên môn, phục vụ hoạt động ngoại khóa cho học sinh, giáo viên như thuê mướn âm thanh loa đài, sân khấu, dù che nắng, các trang thiết bị khác, tùy theo tính chất công việc Hiệu trưởng sẽ quyết định số lượng, mức giá cụ thể của từng nội dung công việc.

- Việc thuê mướn lao động trong nước áp dụng cho các đối tượng không tham gia BHXH - BHYT - BHTN như Bảo vệ, lao công … Được áp dụng định mức khoán chi công việc 4.000.000đ/ người/ công việc/ tháng.
- Việc thuê mướn đối với giáo viên dạy thay giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm và giáo viên chưa có trong định biên nhưng thiếu so với TT 35/TTLT-BGDĐT-BNV. Nhà trường ký hợp đồng trả theo số tiết tham gia giảng dạy thực tế từ 50.000 đ- 100.000đ/ tiết)

	Mục 17: Chi sửa chữa tài sản và các cơ sở hạ tầng, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn.
	488.000.000 đồng


	Tiểu mục 6907:
	- Dự kiến là:
	160.000.000 đồng

	Tiểu mục 6912:
	- Dự kiến là:
	 70.000.000 đồng

	Tiểu mục 6921:
	- Dự kiến là:
	95.000.000 đồng

	Tiểu mục 6949:
	- Dự kiến là:
	163.000.000 đồng


Chi sửa chữa thường xuyên tài sản, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn, và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng. 

- Bao gồm các khoản chi: Mua nguyên vật liệu, nhiên liêu, mua thiết bị phụ tùng thay thế, thuê nhân công và thuê phương tiện, máy móc phục vụ cho việc tự sửa chữa hoặc các khoản thanh toán theo hợp đồng bên ngoài để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản.

- Hàng năm kế toán đơn vị lập kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thuộc nhà trường quản lý và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Kinh phí sửa chữa, duy tu bảo dưỡng được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của nhà trường

 
- Căn cứ vào nguồn kinh phí của Nhà trường hàng năm Hiệu trưởng quyết định việc triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình, trang thiết bị trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước.
	Mục 18: Chi các mục hoạt động chuyên môn
	299.417.000 đồng


	Tiểu mục 7001:
	- dự kiến là:
	170.000.000 đồng

	Tiểu mục 7004:
	- dự kiến là:
	30.000.000 đồng

	Tiểu mục 7049:
	- dự kiến là:
	 94.418.000 đồng


- Mua hàng hóa vật tư các cá nhân, bộ phận được giao, phân công khi xây dựng danh mục mua hàng hóa phục vụ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch, đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt danh mục, đơn giá mua vật tư, hàng hóa cho từng nội dung công việc.
- Phô tô đề thi giữa và cuối học kỳ cho học sinh vì máy phô tô của nhà trường không đáp ứng được nhu cầu in đề thi cho học sinh.Căn cứ vào hợp đồng với đơn vị cung cấp phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và bảo mật phục vụ thi.
- Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 16/ 11/ 2012 về việc quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao.

- Trường THCS Phú Lương xây dựng định mức chi mua trang phục đối với giáo viên thể dục, mức chung cho 01 người là giáo viên nam và giáo viên nữ như sau:

	TT
	Hàng hóa
	Đơn

vị tính
	Số

lượng
	Đơn

giá
	Thành

tiền

	1
	Bộ quần, áo thể thao dài tay, hàng Việt nam
	Bộ
	02
	500.000
	1.000.000

	2
	Đôi giầy thể thao, hàng Việt Nam
	Đôi
	02
	250.000
	500.000

	3
	Đôi tất thể thao hàng Việt Nam
	Đôi
	04
	30.000
	120.000

	4
	Áo thể thao cộc tay, hàng Việt Nam
	Chiếc
	04
	220.000
	880.000

	Tổng cộng định mức phát cho 01 giáo viên là:
	2.500.000đ


- Chi các hàng hóa, vật tư, sổ sách ….  phục vụ cho các công tác chuyên môn của đơn vị, đối với việc mua hàng hóa, vật tư, sổ sách …. thì các cá nhân, bộ phận xây dựng đề xuất, trình Hiệu trưởng phê duyệt danh mục mua hàng hóa, đơn giá.

- Đối với lô hàng hóa có giá trị từ 20 triệu trở lên, quy trình, thủ tục như mục mua sắm tài sản không theo hình thức tập chung.
-Chi hỗ trợ kinh phí cho giáo viên học bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông:
Căn cứ thông tư số : 83/2021/TT/BTC kinh phí tập huấn bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông:
  + Môn khoa học tự nhiên:
         - 10 giáo viên x 3.200.000đ  = 32.000.000 đồng
         + Môn lịch sử địa lý

        -   06 người  x 2.800.000đ      =  16.800.000 đồng.

  + Chi hội đồng tuyển sinh đầu cấp:

         - Chủ tịch hội đồng: 65.000đ/ngày.

         - Phó chủ tịch: 55.000đ/ngày
        -Thư ký, ủy viên: 45.000đ/ngày.
+ Chi hội đồng xét tốt nghiệp
         - Chủ tịch hội đồng: 65.000đ/ngày.

         - Phó chủ tịch: 55.000đ/ngày
        -Thư ký, ủy viên: 45.000đ/ngày.
+Chi kiểm kê tài sản cuối năm, đột xuất.

+ Đối tượng được hưởng 

Là thành viên trong hội đồng kiểm kê của Nhà trường

+ Mức chi 

         - Chủ tịch hội đồng: 65.000đ/ngày.

         - Phó chủ tịch: 55.000đ/ngày
        -Thư ký, ủy viên: 45.000đ/ngày.
	Mục 19: Chi các khoản phí, lệ phí, chi khác
	265.000.000 đồng


	Tiểu mục 7756:
	- dự kiến là:
	20.000.000 đồng

	Tiểu mục 7799:
	- dự kiến là:
	187.185.000 đồng 


* Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị theo quy định.

* Chi các ngày lễ lớn được tổ chức ở trường THCS Phú Lương
+ Chi mua hoa để bàn không quá:                                      100.000 đồng / bát

+ Chi mua hoa lẵng không quá:                                           800.000 đồng/ lẵng

+ Chi mua hoa tặng tập thể, cá nhân không quá:                  500.000 đồng/ bó

+ Chi mua bánh kẹo, hoa quả chi tiết cho từng hội nghị.

- Chi thao giảng, hội diễn phục vụ giảng dạy tuỳ thuộc vào các hoạt động của Nhà trường và của cấp trên Hiệu trưởng sẽ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức hội thao, hội diễn về chuyên môn giảng dạy.

- Các giáo viên đi thi hội thao, thao giảng chuyên môn được thanh toán kinh phí làm đồ dùng.


- Chi hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, các phòng trào khác ngoài các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ này thì Hiệu trưởng chỉ đạo và duyệt kế hoạt công việc, tài chính cho từng việc cụ thể.
          - Chi mua bổ sung cây xanh, đổ đất các bồn cây, chăm sóc cây

Mục 20: Trích lập quỹ bổ sung chi thu nhập tăng thêm năm 2022 
	Tiểu mục:
	7951 - dự kiến là:
	732.000.000 đồng


Trường THCS Phú Lương là đơn vị sự nghiệp giáo dục tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, mức từ 10% đến dưới 30%, theo QĐ số 7368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu chi Ngân sách năm 2022 của quận Hà Đông. Xác định trích quỹ bổ sung chi thu nhập tăng thêm được dựa trên mục 2 điều 18 của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị được chi thu nhập tăng thêm không quá 0,3 lần quỹ lương. Cụ thể xây dựng định mức quỹ lương gồm
	HS lương + HSPC chức vụ 

+ HSPCTN vượt khung
	*12 tháng
	*Mức lương

cơ sở
	* 0,3 lần


Chi thu nhập tăng thêm được đánh giá trên mặt tích cực của lao động, động viên các giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao, được chấm theo thang bảng điểm hàng tháng. Ưu tiên xếp loại đối với giáo viên, nhân viên là Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên. Ưu tiên giáo viên có học sinh giỏi cấp quận trở lên.
Xây dựng  định mức chi như sau:
- Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ mức chi từ:
850.000đ/tháng/người – 900.000đ/tháng/người
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ mức chi:
800.000đ/tháng/người - 850.000đ/tháng/người.
- Hoàn thành nhiệm vụ mức chi từ:
700.000đ/tháng/người - 750.000đ/tháng/người
- Thang điểm yếu, kém không xây dựng định mức chi

Thời điểm chi thu nhập tăng thêm: Quý sau căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của viên chức, người lao động của quý trước để chi trả thu nhập tăng thêm, và cuối năm sau khi xác định được khoản tiết kiệm chi sẽ cân đối mức chi trả thu nhập tang them cụ thể. 
Mục 20: Một số các khoản chi khác chưa có cụ thể, chi tiết như trên thì căn cứ vào tình hình phát sinh thực tế Hiệu trưởng sẽ quyết định mức chi gồm
Hội nghị: Tiểu mục: 6652 - Bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên

- Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/ 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

- Đối với báo cáo, giảng viên Có hàm vị là Giáo sư, Tiến sĩ là: 2.000.000đ/ buổi/người. (hoặc/ 01 bài giảng)
- Đối với báo cáo, giảng viên có hàm vị là Thạc sĩ, Cử nhân Đại học là: 1.500.000đ/ngày/ người. (hoặc/ 01 bài giảng)

* Tiêu chuẩn khung mức tiếp khách, phục vụ hội nghị của đơn vị, chi tối đa tiền nước uống cả ngày cho 01 khách không quá 20.000 đồng/ người.


* Không tiếp đãi cơm khách


* Còn các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.

Chi mua sắm tài sản: Tiểu mục: 6954 - 6955 - 6956 - 6999
- Căn cứ khoản 1 điều 3 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, thông tư số 147/2016 ngày 13/10/2016, thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017, sửa đổi một số diều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và thông tư số 147/2016 ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

- Nguồn kinh phí để thực hiện là nguồn Ngân sách và nguồn học phí đã được coi như ngân sách, hàng năm kế toán lập kế  hoạch mua sắm tài sản phục vụ công việc của Nhà trường trình Hiệu trưởng ký duyệt.

- Tất cả các tài sản của Nhà trường hình thành từ bất kỳ nguồn nào đều là tài sản của trường. Nhà trường thống nhất quản lý và giao cho các phòng, tổ, cá nhân quản lý và sử dụng.

- Các phòng, tổ, cá nhân phải có trách nhiệm bảo quản và sử dụng hợp lý tài sản do Nhà trường giao.

- Tài sản không sử dụng hay điều chuyển phải bàn giao lại cho trường qua hệ thống kế toán theo quy định của Nhà nước về quản lý tài sản. 

Tài sản cố định gồm: Nhà cửa, máy móc trang thiết bị, phần mềm tin học có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên theo quy định riêng đối với các đơn vị sự nghiệp. Tài sản cố định được theo dõi qua hệ thống sổ sách kế toán và được tính khấu hao, hao mòn theo quy định và được ghi giảm khi thanh lý hay điều chuyển cho đơn vị khác.
Dụng cụ, công cụ quản lý gồm máy móc, thiết bị, trang thiết bị văn phòng … có giá trị nhỏ hơn 30.000.000đ/01 loại sản phẩm được sử dụng, theo dõi như tài sản cố định và được ghi tăng, giảm hay điều chỉnh khi có sự thay đổi.
Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở hạ tầng lớn như sau:

Đối với việc mua sắm tập chung thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Thông tư số 35/TT-BTC ngày 26/ 02/ 2016 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương pháp tập chung; Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành danh mục mua sắm tài sản theo phương pháp tập trung như sau:

1. Máy tính để bàn, máy tính xách tay 
2. Máy in
3. Máy photocopy
4. Máy scan
Trình tự mua sắm tài sản theo phương pháp tập trung như sau:

Các bộ phận, các nhân được giao nhiệm vụ kiểm kê, lập đề xuất xin mua sắm tài sản mới, thay thế tài sản.

Kế toán trình Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm tài sản. Hiệu trưởng phê duyệt và công bố công khai tại Hội đồng Nhà trường về nhu cầu, nội dung mua sắm tài sản. Kế toán đăng ký mua sắm tài sản trờn hệ thống phần mềm của Trung tâm mua sắm tài sản công do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội quản lý.

Các thủ tục như Quyết định lựa chọn nhà cung cấp, thư bảo lãnh, hợp đồng, hóa đơn tài chính theo quy định, biên bản bàn giao hàng hóa, thanh lý hợp đồng, bảo hành hoàng hóa … do Trung tâm mua sắm tài sản công Thành phố Hà Nội lập và bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Hiệu trưởng phân công các cá nhân, bộ phận phụ trách, sử dụng, quản lý.


Kế toán lưu trữ hồ sơ gốc của tài sản, cập nhật, ghi sổ sách kế toán theo quy định.
Trình tự mua sắm tài sản không theo phương pháp tập trung:

Các bộ phận, các nhân được giao nhiệm vụ kiểm kê, lập đề xuất xin mua sắm tài sản mới, thay thế tài sản.

Kế toán trình Hiệu trưởng kế hoạch mua sắm tài sản do các cá nhân, bộ phận đề xuất. Hiệu trưởng phê duyệt và công bố công khai tại Hội đồng Nhà trường về nhu cầu, nội dung mua sắm tài sản.

Hiệu trưởng thành lập tổ tư vấn mua sắm tài sản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ. Tổ mua sắm tài sản có trách nhiệm thu thập thông tin về tài sản (Chất lượng, giá cả, chế độ bảo hành ….)


Hiệu trưởng ra Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa (Đơn vị cung cấp hàng hóa là đơn vị có giá thấp nhất, chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng tốt nhất …)


Hiệu trưởng tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp hàng hóa.
Đơn vị cung cấp bàn giao hàng hóa cho Trường THCS Đồng Mai. Hiệu trưởng phân công các cá nhân, bộ phận phụ trách, sử dụng, quản lý. Kế toán lưu trữ hồ sơ gốc của tài sản, cập nhật, ghi sổ sách kế toán theo quy định.

Tiểu mục: 7017 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

- Hội đồng chấm, nghiên cứu, đánh giá nghiên cứu, đánh giá đề tài khoa học, được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng.

- Các cá nhân, tập thể đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm theo kế hoạch chuyên môn của từng năm học.
- Chi kinh phí đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, thực hiện việc lập Hội đồng chấm nghiên cứu, đánh giá đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học được xây dựng các mức như sau: (Gộp nhiều chuyên đề, đề tài, sỏng kiến kinh nghiệm thành 1 hội đồng chấm, đánh giá, không được tách lẻ, riêng biệt, không tách thành nhiều Hội đồng)

- Nguồn kinh phí chi cho việc chấm, đánh giá đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích, thúc đẩy trình độ chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ dạy học, quản lý, trong cơ sở giáo dục.
Mục 21: Một số khoản thu, chi một số nguồn từ thu sự nghiệp và thu thoản thuận, thu hộ.

 - 21.1Thu, chi từ nguồn học thêm: Theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

	Tổng số thu được là
	100%

	- Chi trả giáo viên trực tiếp giảng dạy là:
	70%

	- Chi trả công tác quản lý
	15%  trong đó:
- Hiệu trưởng:   4,5%
- Hiệu phó : 6% (2 ng)

- Kế toán:         1,5%
- Thủ quỹ:        1%

- Thu ngân:     2%

	-Chi cơ sở vật chất
	15% 


DỰ TOÁN CHI TIẾT THU CHI HỌC THÊM DẠY THÊM
	1
	Lớp từ 30 -> dưới 40 em

(Tổng số 780 em – miễn 55 em còn 725 em nộp )
	725
	7.000


	7
	1.421.000.000
	Học 3 buổi/tuần x 4 tiết/buổi x 4 tuần/tháng = 48 tiết/tháng- số ngày nghỉ hội họp, lễ tết dự kiến 02 buổi/ tháng = 8 tiết tổng số tiết dự kiến/ tháng = 40 tiết

	
	Lớp từ 20 -> dưới 30 em

(Tổng số 40 em – miễn 02 em còn 38 em nộp )
	38
	9.000


	7
	95.760.000
	Học 3 buổi/tuần x 4 tiết/buổi x 4 tuần/tháng = 48 tiết/tháng- số ngày nghỉ hội họp, lễ tết dự kiến 02 buổi/ tháng = 8 tiết tổng số tiết dự kiến/ tháng = 40 tiết

	
	Tổng cộng 
	820
	7.000


	7
	1.516.760.000
	


        *PHẦN CHI:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức chi theo tỷ lệ
	Số tiền chi 01 tháng
	Tiền chi cả năm học
	Ghi chú

	1
	Chi cho giáo viên trực
 tiếp dạy 
	Đồng
	70%
	151.676.000
	1.061.732.000
	

	2
	Chi cho phục vụ dạy thêm, học thêm thu ngân
	Đồng
	2%
	    4.333.600
	    30.335.200
	

	3
	Chi cho quản lý 
	Đồng
	13%
	  28.168.400
	197.178.800
	

	4
	Chi hỗ trợ điện nước, vệ sinh, sửa chữa CSVC phục vụ dạy thêm học thêm
	Đồng
	15%
	  32.502.000
	227.514.000
	

	
	Cộng chi
	
	
	216.680.000
	1.516.760.000
	


21.2.Chi chăm sóc bán trú
*PHẦN THU:

	TT
	Nội dung
	Số học sinh
	Đồng/ tháng
	Số tháng 


	Tiền thu cả năm học
	Ghi chú

	1
	 Thu tiền CSBT 
	70
	150.000
	 9
	94.500.000


	


*PHẦN CHI:

	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ
	Số tháng 


	Số tiền 1 tháng
	Tiền thu cả năm học
	Ghi chú

	1
	Chi trông trưa
	      33%
	  9
	 3.465.000
	31.185.000
	

	2
	Chi quản lý BGH
	      28%
	9
	2.940.000
	26.460.000
	

	3
	Chi Kế toán + Thủ quỹ
	      10%
	9
	1.050.000
	 9.450.000
	

	4
	Chi thu ngân
	7%
	9
	   735.000
	6.615.000
	

	5
	Chi Nấu bếp
	      15%
	9
	1.575.000
	14.175.000
	

	6
	Chi LC
	   5%
	9
	  525.000
	  4.725.000
	

	7
	Y tế
	       2%
	9
	   210.000
	  1.890.000
	

	Tổng
	100%
	
	10.500.000
	94.500.000
	


21.3. Trang thiết bị bán trú : 

*PHẦN CHI:

	TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Chi mua chăn, chiếu 
	2.500.000
	

	2
	Chi làm giá treo khăn (02 chiếc )
	1.000.000
	

	3
	Chi  mua khăn mặt cho HS : 70 chiếc x 10.000
	   700.000
	

	4
	Chi mua cốc (70 cái x 5.000)
	350.000
	

	5
	Chi mua tủ đựng đồ dùng (02 chiếc)
	 2.450.000
	

	Tổng
	7.000.000
	


21.5 Tiền ăn bán trú

	TT
	Nội dung
	Số học sinh
	Đồng/ ngày
	Số tháng 


	Tiền thu năm 2020
	Ghi chú

	1
	 Thu tiền CSBT 
	70
	26.000
	      4
	145.600.000
	


*PHẦN CHI:

	TT
	Nội dung
	Tỷ lệ
	Số tháng 


	Số tiền 1 tháng
	Tiền thu năm 2020
	Ghi chú

	1
	Chi trả công ty chế biến xuất ăn Hoa sữa
	100%
	4
	 36.400.000
	145.600.000
	


21.4. Tiền nước uống học sinh (Hệ thống nước lọc trực tiếp của nhà trường đã hùng  vì vậy phải mua nước tinh khiết cho học sinh)

* Phần dự kiến chi:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Dự kiến đơn giá ( Đồng)
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Nước uống học sinh: 1.175 h/s x 0,4 lít( 01HS/ngày) x 26 ngày( 01 tháng) /18 lít/ bình  =  678,88 bình /tháng  x 9 tháng)
	Bình
	6.110
	27.000
	164.970.000
	 

	
	Cộng chi
	Bình
	6.110
	27.000
	164.970.000
	


*PHẦN THU:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng học sinh
	Định mức thu /hs/năm
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Thu của học sinh 1175 (không thu của HS nghèo, cận nghèo,hoàn cảnh KK ; 60 HS ; DK thu : 1115)
	Đồng
	1115
	108.000.
	120.420.000
	Miễn cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo,gia đình chính sách, gia đình có hoàn khó khăn

	
	Cộng 
	
	
	
	120.420.000
	


*CÂN ĐỐI THU CHI:
- Dự kiến số tiền cần chi là:  164.970.000đ

- Dự kiến số tiền cần thu là:  120.420.000đ

 - Cân đối thiếu                    :   44.550.000 đồng

- Số bù ngân sách  : 1175 em x 1.000đ/hs / tháng x 9 tháng = 10.575.000 đồng

 Vậy nhà trường  thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh thu là 12.000 đ/HS/ tháng vì bù trừ những ngày nghỉ lễ, tết trong năm học.

21.5 Tin nhắn điện tử 

* Phần dự kiến chi:


	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng học sinh
	Dự kiến đơn giá/năm học 
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Tin nhắn điện tử: 15.000đ x 9 tháng (không khống chế số lượng tin, nhắn tin kết quả học tập, trao đổi giữa nhà trường với phụ huynh, khen thưởng HS, nhắc nhở HS ...)
	Đồng
	1100
	135.000
	148.500.000
	-Miễn cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo,gia đình chính sách, gia đình có hoàn khó khăn

-Một số HS không đăng ký nhắn tin

	
	Cộng chi
	
	1100
	135.000
	148.500.000
	


           *PHẦN THU:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức thu /hs/năm
	Thành tiền 
	Ghi chú

	1
	Thu tin nhắn điện tử
	Đồng
	1100
	135.000
	148.500.000
	

	
	Cộng thu
	
	1100
	135.000
	148.500.000
	


 *CÂN ĐỐI THU CHI:

- Dự kiến số tiền cần chi là:  148.500.000 đồng.


- Dự kiến số tiền cần thu là:  148.500.000 đồng.

                - Cân đối thừa thiếu: Đủ

21.6 Chi từ nguồn % BHYT được trích lại (Thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của chính phủ; Công văn số 59/BHXH-TCHT  ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn trích, chuyển quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
	- Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu:
	 40 % 

	- Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế:
	 55 % 

	- Chi sổ theo dõi, văn phòng phẩm, chi khác:
	5 % 


Mục 22.  Quy định trích lập và sử dụng các loại quỹ: Chủ tài khoản quyết định mức chi và sử dụng quỹ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Mục 23. Ngoài các mục đó được xây dựng ở trên, các mục khác chưa được đề cập trong quy chế này thì Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định việc thu, chi theo quy định.
Chương 4
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
Mục 24. Mục đích thực hiện việc thống nhất về quản lý, sử dụng tài sản của trường THCS Phú Lương. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công của đơn vị để phục vụ công tác chuyên môn. Phát huy quyền làm chủ tập thể, công khai, dân chủ trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Bộ phận chuyên môn, trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ cũng như phát huy tốt tài sản được trang bị.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị trường THCS Phú Lương. Tất cả các bộ phận chuyên môn và cá nhân được giao quản lý và sử dụng các tài sản thuộc trường THCS Phú Lương phải thực hiện đúng các quy định của quy chế này.
Mục 25. Tài sản Nhà nước do nhà trường quản lý, sau đây gọi chung là tài sản thuộc trường THCS Phú Lương, là những tài sản được hình thành từ các nguồn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước, tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ các nguồn thu của đơn vị được phép sử dụng theo quy định, từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp và Quỹ phúc lợi của đơn vị;  Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, cho của các tổ chức, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc của các cá nhân trong và ngoài nước bao gồm: 

1. Nhà, đất thuộc trụ sở làm việc và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất; Quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2. Máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác phục vụ nhu cầu công tác chăm sóc, giảng dạy được xác định là tài sản theo Quy định tại Luật Tài sản.
Mục 26. Tài sản Nhà nước thuộc Trường THCS Phú Lương được giao cho các bộ phận, cá nhân sau đây quản lý, sử dụng:

1. Các Tổ chuyên môn; Tổ  Văn phòng; Các bộ phận chức năng;

2. Các viên chức phụ trách CSVC, bảo vệ, nhân viên phục vụ;

3. Tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh trường THCS Phú Lương.

Mục 27. Hiệu trưởng (hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC) có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê về hiện vật và giá trị tài sản được giao quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Kế toán có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ chứng từ về tài sản và mở sổ theo dõi quản lý theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/ 12/ 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm đăng ký, theo dõi, kiểm tra, kiểm kê tài sản do các bộ phận, các cá nhân thuộc trường quản lý, sử dụng. 

Mục 28. Tài sản nhà trường phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm công bằng, tiết kiệm và có hiệu quả.

Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân, cho thuê, kinh doanh và các mục đích khác. 

Mục 29. Các bộ phận có thể giao tài sản là phương tiện làm việc hàng ngày cho cá nhân thuộc tổ mình trực tiếp bảo quản và sử dụng. 


Cá nhân được giao tài sản chỉ được phép sử dụng vào mục đích chung; không được chiếm dụng làm tài sản riêng.

Mục 30. Các bộ phận, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm: 

1. Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo đúng quy định của Quy chế này; 

2. Lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo; thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước;

3. Bảo vệ, giữ gìn tài sản được giao; không được để tài sản thất lạc, hư hỏng, mất mát.

Mục 31. Tổ Văn phòng, nhân viên phụ trách, có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ở các Tổ chuyên môn để báo cáo Thủ trưởng và các cơ quan quản lý có thầm quyền.
Chương 5
QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  ĐĂNG KÝ, THEO DÕI TÀI SẢN

Mục 32. Tài sản phải được đăng ký gồm: đất đai, nhà và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai; các phương tiện đi lại và các tài sản khác là tài sản cố định. Đối với tài sản cố định phải trích khấu hao theo quy định.

Mục 33. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận, cá nhân mở sổ theo dõi về hiện vật và giá trị đối với tài sản mà đơn vị mình được giao quản lý, sử dụng ( Mẫu S32H); bảo quản các hồ sơ về tài sản theo chế độ quy định; kiểm kê, báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất khi Lãnh đạo cấp trên yêu cầu; kịp thời báo cáo biện pháp xử lý đối với những tài sản bị mất mát, hư hỏng để Lãnh đạo cấp trên xem xét quyết định. 

Mục 34. Ranh giới đất thuộc trụ sở làm việc của đơn vị được xác định theo Quyết định giao đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong trường hợp chưa có giấy tờ hợp lệ về đất, thì đơn vị phải yêu cầu cơ quan Địa chính địa phương xác định ranh giới trước khi đăng ký trụ sở làm việc.
                                        SỬ DỤNG TÀI SẢN

Mục 35. Không được sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan để bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở. 

Thủ trưởng, ra quyết định giao tài sản cho các cá nhân phụ trách, đồng thời ban hành nội quy sử dụng, quản lý chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân khi được giao bảo quản, sử dụng. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố gây hư hỏng, mất mát thì người trực tiếp bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị phải báo cáo ngay bằng văn bản cho hiệu trưởng để giải quyết theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cá biệt có yêu cầu sử dụng phương tiện vào việc riêng của cá nhân thì phải được Thủ trưởng đơn vị đồng ý bằng văn bản. Người sử dụng phương tiện phải chịu chi phí vận hành.

Việc trang bị điện thoại để phục vụ công tác được thực hiện theo Quy định của UBND Thành phố Hà Nội.
MUA MỚI, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN

Mục 36. Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản thường xuyên, định kỳ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Khi có nhu cầu sửa chữa, tu sửa nhà, công trình xây dựng khác, phương tiện đồ dùng trang thiết bị của nhà trường được giao quản lý, sử dụng tài sản cần phải lập dự toán và bàn bạc thống nhất trong Ban giám hiệu. 

Việc sửa chữa chỉ được tiến hành sau khi có ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng. Khi đã được cấp kinh phí sửa chữa tài sản, cần phải sử dụng kinh phí theo đúng mục đích và có hiệu quả; phải thực hiện quyết toán số kinh phí được cấp và báo cáo kết quả sửa chữa tài sản về Phòng Tài chính khi kết thúc năm ngân sách.

Việc mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phải thực hiện công khai, đúng quy trình mua sắm, tiếp nhận, nghiệm thu theo quy định của luật tài chính. 

THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ TÀI SẢN

Mục 37. Tài sản Nhà nước (nhà trường) được giao cho các Tổ, cá nhân trong đơn vị quản lý, sử dụng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

1. Các bộ phận (Các cá nhân) được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do sáp nhập, giải thể, thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các nguyên nhân khác;

2. Tài sản thừa so với tiêu chuẩn, định mức được phép sử dụng; 

3. Tài sản sử dụng sai mục đích, trái quy định của Nhà nước. 


Các bộ phận, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản bị thu hồi phải thực hiện chuyển giao đầy đủ tài sản theo đúng quyết định thu hồi, thực hiện ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đơn vị tiếp nhận tài sản thu hồi phải thực hiện đăng ký tài sản theo đúng quy định của Quy chế này.

Việc điều chuyển tài sản từ bộ phận này sang bộ phận khác trong nhà trường do Hiệu trưởng quyết định. Tài sản điều chuyển phải được kiểm kê, xác định giá trị còn lại, ghi tăng, giảm tài sản và giá trị tài sản, đăng ký lại tài sản với kế toán đơn vị. 

1. Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản của các Tổ, cá nhân được gửi đến bộ phận kế toán bao gồm:

1.1. Biên bản đề nghị điều chuyền tài sản của Tổ, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản; 

1.2. Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị những tài sản điều chuyển và các hồ sơ của tài sản; 

1.3. Xác nhận của Tổ, cá nhân đề nghị tiếp nhận tài sản.

Mục 38. Tài sản hư hỏng không còn sử dụng được hoặc nếu tiếp tục sử dụng mà chi phí sửa chữa quá lớn thì được thanh lý. Khi có tài sản cần thanh lý, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng các tài sản cần thực hiện đúng các bước về quy trình thanh lý. 

Hồ sơ đề nghị xin thanh lý tài sản bao gồm:

1. Biên bản thống nhất, xác định tài sản đề nghị thanh lý của đơn vị hoặc của người trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản;

2. Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị thanh lý; 

3. Biên bản đánh giá lại tài sản cần thanh lý của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản hoặc biên bản thẩm định chất lượng tài sản của các cơ quan chức năng đối với tài sản là trụ sở làm việc.

4. Thông báo công khai tài sản thanh lý.

 Khi có Quyết định thanh lý tài sản của trường, Hiệu trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đó có trách nhiệm: 

1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản nhà nước do Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản làm Chủ tịch Hội đồng cùng với các thành viên là đại diện bộ phận kế toán, tài vụ của đơn vị, đại diện bộ phận trực tiếp quản lý tài sản thanh lý, đại diện công đoàn đơn vị, cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý. 

2. Tổ chức việc bán thanh lý tài sản hoặc tiêu huỷ tài sản, ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành.

3. Khi bán tài sản thanh lý phải lập và cấp hoá đơn bán tài sản thanh lý theo mẫu hiện hành.

Số tiền thu được từ việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản (nếu có) phải nộp toàn bộ vào Ngân sách của Nhà trường, sau khi đã trừ các khoản chi phí có liên quan đến việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản: 

Trong trường hợp muốn sử dụng tiền thanh lý tài sản vào việc bổ sung mua sắm bổ sung tài sản hoặc trang thiết bị mới thì phải có biên bản thống nhất trong hội đồng thanh lý tài sản.
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Mục 39. Các bộ phận, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản mà không đăng ký tài sản và báo cáo tài sản theo quy định tại Quy chế này sẽ bị:

1. Buộc phải đăng ký và báo cáo tài sản theo yêu cầu của đơn vị;

2. Thu hồi tài sản, nếu sau khi kiểm tra mà phát hiện số tài sản này vượt định mức, tiêu chuẩn sử dụng và sử dụng không đúng mục đích.

Các bộ phận, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản vi phạm Quy chế quản lý tài sản này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; nếu có thiệt hại thì phải bồi thường.

Mục 40. Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản.

3. Sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng tài sản nhà nước lãng phí hoặc không sử dụng tài sản được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản nhà nước để kinh doanh trái pháp luật.

4. Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước; chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản.

5. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản.

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với đơn vị trong quản lý và sử dụng tài sản.
Người có công phát hiện các hành vi xâm phạm hoặc làm lãng phí tài sản Nhà nước thì được khen thưởng theo chế độ nhà nước hiện hành.

Hiệu trưởng có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC, kế toán có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng./. 
Chương 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quy chế này được thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

2. Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ các bộ phận trong tổ chức bộ máy của trường trước khi triển khai công việc phải lập kế hoạch, dự toán được hiệu trưởng duyệt dự toán mới triển khai. Các khoản chi tiêu khác chưa đề cập trong quy chế này được chủ tài khoản thông qua Chi bộ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn thảo luận, thống nhất quyết định mức chi.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ có gì khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, bộ phận trực tiếp phản ánh với Hiệu trưởng để kịp thời xem xét thống nhất cho phù hợp. Khi có sự thay đổi, bổ sung sẽ có phụ lục đính kèm.
4. Kèm theo phụ lục dự toán chi thường xuyên năm 2022, quyết định thành lập tổ tư vấn mua sắm, Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản ngày 07/01/2022

5. 6. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 đã được công khai tại cuộc họp Hội đồng Nhà trường ngày 04 tháng 01 năm 2022, toàn bộ giáo viên, nhân viên trường THCS Phú Lương nhất trí 100% với nội dung chỉnh sửa nếu có ý kiến thay đổi trong quy chế chi tiêu nội bộ đến hết ngày 11/01/2022.


Quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2022. Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ được niêm yết công khai trong suốt năm 2022 tại bảng tin nội bộ của trường THCS Phú Lương.

	- Ngày 04/01/2022
	Báo cáo dự toán Ngân sách năm 2022 với Chi bộ Đảng

	- Ngày 04/01/2022
	Báo cáo Dự toán thu, chi năm 2022 với Ban trung tâm, và Hội đồng sư phạm nhà trường, tiếp nhận ý kiến chỉnh sửa từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 10/01/2022.

	- Ngày 10/01/2022
	Kết thúc chỉnh sửa, công khai và niêm yết tại bảng tin.


Nơi nhận:

- Phòng Tài chính quận Hà Đông

- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông

- Kho bạc NN Hà Đông

- Hiệu trưởng

- Ban Thanh tra ND của trường

- Kế toán

- Lưu tại bảng tin
	Ban chấp hành
Công đoàn

Chủ tịch

Bùi Thúy Hiền Hòa
	Ban Thanh tra
  Nhân dân

Trưởng ban

Lương Tuyết Thu
	Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

Phạm Thị Mai Lan
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